
Quý III
Lũy kế 9 

tháng
Dự toán Cùng kỳ

A B 1 2 3 4=3/1 5

TỔNG CHI NSĐP       728.545      149.834      492.372          67,58           72,38 

A CHI CÂN ĐỐI NSĐP       584.540      115.004      370.148          63,32         134,17 

I Chi đầu tư phát triển         25.000                -          23.249          93,00 

1 Chi đầu tư phát triển theo ngành, lĩnh vực         25.000        23.249          93,00 

2 Chi Chương trình mục tiêu quốc gia

II Chi trả nợ lãi

III Chi thường xuyên       341.596        71.211      192.655          56,40           89,73 

Trong đó:

Chi giáo dục, đào tạo vào dạy nghề      156.941       65.014     142.390         90,73        110,27 

Chi khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đối số             390            142            252         64,67 

IV Chi cho vay

V Chi viện trợ

VI Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính

VII Dự phòng ngân sách nhà nước           7.375               -   

VIII Chi cải cách tiền lương, tinh giản biên chế

IX Chi từ nguồn năm trước chuyển sang       210.569        43.793      154.245          73,25         252,15 

1 Chi đầu tư thực hiện chương trình, nhiệm vụ, dự án       170.495          3.719      114.171          66,96         292,66 

2 Chi thường xuyên thực hiện các chế độ, chính sách         40.074        40.074        40.074        100,00         180,85 

B
CHI TỪ NGUỒN BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU TỪ NGÂN 

SÁCH CẤP TRÊN CHO NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI
      144.005        34.830      122.223          84,87           30,23 

1 Chi đầu tư thực hiện chương trình, nhiệm vụ, dự án         88.614        34.830        66.832          75,42           34,97 

2 Chi thường xuyên thực hiện các chế độ, chính sách         55.391        55.391        100,00           25,98 

3 Chi thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia
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